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TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Điểm
TBTL

Xếp loại 
TN Lớp SV Nơi sinh Ngành Hình thức đào tạo Nam/nữ

1 1064062074 Bùi Minh Thế 090283 5.85 Trung bình B2LK111C Cửu Long Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

2 1164060024 Nguyễn Thị Bạch Huệ 130771 6.53 TB khá B211LK2A Bà Rịa - Vũng Tàu Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2014

TỔNG HỢP DANH SÁCH TRÌNH HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2014
------------------------------------

Cập nhật lúc 16g00 ngày 04/9/2014

3 1164060032 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 160976 5.85 Trung bình B211LK2A Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nữ

4 1164060084 Trần Mai Hảo 230780 5.92 Trung bình B211LK2A Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nữ

5 1164062023 Nguyễn Thị Huế 101179 6.35 TB khá B211LK3A Hà Tây Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nữ

6 40662148 Lê Văn Nam 150483 5.81 Trung bình KITE06A1 Quảng Nam Kinh tế Đại học chính quy Nam

7 40662231 Lê Thu Thủy 010688 6.18 TB khá KITE06A1 Hà Nam Kinh tế Đại học chính quy Nữ

8 40662267 Lê Tấn Trung 300986 5.67 Trung bình KITE06A1 Bình Trị Thiên Kinh tế Đại học chính quy Nam

9 0854020247 Nguyễn Công Trữ 120989 5.81 Trung bình KITE08A2 Kiên Giang Kinh tế Đại học chính quy Nam

10 0954020063 Đinh Thanh Liêm 270790 5.91 Trung bình KITE09A2 Hà Tây Kinh tế Đại học chính quy Nam

11 1054020006 Nguyễn Tuấn Anh 080692 6.66 TB khá KITE10A1 Lâm Đồng Kinh tế Đại học chính quy Nam

12 1054020009 Ngô Thị Kim ánh 010992 6.98 TB khá KITE10A2 Bình Định Kinh tế Đại học chính quy Nữ
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13 1054020031 Hồ Ngọc Thùy Duyên 040692 6.82 TB khá KITE10A2 Kiên Giang Kinh tế Đại học chính quy Nữ

14 1054020040 Phạm Ngọc Đặng 150492 6.05 TB khá KITE10A2 Đồng Tháp Kinh tế Đại học chính quy Nam

15 1054020052 Đặng Thị Thu Hạ 160692 7.12 Khá KITE10A3 Đăk Lăk Kinh tế Đại học chính quy Nữ

16 1054020076 Đỗ Thị Huyền 090191 7.02 Khá KITE10A2 Thanh Hóa Kinh tế Đại học chính quy Nữ

17 1054020087 Nguyễn Thị Thu Hường 261092 6.89 TB khá KITE10A3 Kiên Giang Kinh tế Đại học chính quy Nữ17 1054020087 Nguyễn Thị Thu Hường 261092 6.89 TB khá KITE10A3 Kiên Giang Kinh tế Đại học chính quy Nữ

18 1054020103 Lương Thị Mỹ Linh 310592 6.95 TB khá KITE10A1 Long An Kinh tế Đại học chính quy Nữ

19 1054020109 Vũ Thị Ngọc Linh 191092 6.66 TB khá KITE10A4 Gia Lai Kinh tế Đại học chính quy Nữ

20 1054020130 Võ Thị Diễm My 291092 6.17 TB khá KITE10A2 Bình Định Kinh tế Đại học chính quy Nữ

21 1054020144 Lê Tấn Nguyên 031292 6.23 TB khá KITE10A2 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh tế Đại học chính quy Nam

22 1054020146 Thành Hoàng Thảo Nguyên 071292 7.12 Khá KITE10A4 Ninh Thuận Kinh tế Đại học chính quy Nữ

23 1054020148 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 100192 6.01 TB khá KITE10A4 Đăk Lăk Kinh tế Đại học chính quy Nữ

24 1054020161 Huỳnh Gia Phong 120692 7.3 Khá KITE10A4 Bình Thuận Kinh tế Đại học chính quy Nam

25 1054020221 Thái Thị Thùy 290292 6.11 TB khá KITE10A3 Đăk Lăk Kinh tế Đại học chính quy Nữ

26 1054020225 Ngô Văn Thương 200588 6.43 TB khá KITE10A3 Phú Yên Kinh tế Đại học chính quy Nam
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27 1054020233 Lê Mạnh Toàn 080692 6.82 TB khá KITE10A1 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Nam

28 1054020247 Nguyễn Công Trường 240392 7.13 Khá KITE10A4 Bình Thuận Kinh tế Đại học chính quy Nam

29 1054020261 Phạm Thị Tùng 240192 7.02 Khá KITE10A2 Thanh Hóa Kinh tế Đại học chính quy Nữ

30 1054020268 Trương Quang Viên 170792 6.01 TB khá KITE10A2 Quảng Ngãi Kinh tế Đại học chính quy Nam

31 1054022010 Bùi Gia Bảo 261292 6.74 TB khá KITE10A1 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Nam31 1054022010 Bùi Gia Bảo 261292 6.74 TB khá KITE10A1 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Nam

32 1054022022 Mạnh Thế Cường 110892 7.07 Khá KITE10A2 Phú Yên Kinh tế Đại học chính quy Nam

33 1054022044 Nguyễn Hồng Đức 271292 7.16 Khá KITE10A4 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh tế Đại học chính quy Nam

34 1054022063 Nguyễn Văn Hoan 240292 6.02 TB khá KITE10A3 Hải Dương Kinh tế Đại học chính quy Nam

35 1054022079 Viên Ngọc Huyền 190991 7.1 Khá KITE10A5 Thanh Hóa Kinh tế Đại học chính quy Nữ

36 1054022096 Huỳnh Văn Lên 021090 6.45 TB khá KITE10A5 Bình Định Kinh tế Đại học chính quy Nam

37 1054022105 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 050692 7.13 Khá KITE10A4 Tiền Giang Kinh tế Đại học chính quy Nữ

38 1054022152 Võ Thị ý Nhi 020692 7.82 Khá KITE10A5 Ninh Thuận Kinh tế Đại học chính quy Nữ

39 1054022156 Trương Diệp Tuyết Nhung 050492 7.13 Khá KITE10A4 Bạc Liêu Kinh tế Đại học chính quy Nữ

40 1054022174 Nguyễn Thị Như Phượng 250592 8.1 Giỏi KITE10A4 Quảng Ngãi Kinh tế Đại học chính quy Nữ
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41 1054022197 Nguyễn Hữu Thành 270392 6.57 TB khá KITE10A2 Bình Định Kinh tế Đại học chính quy Nam

42 1054022215 Hoàng Thị Thoa 121092 6.69 TB khá KITE10A5 Thanh Hóa Kinh tế Đại học chính quy Nữ

43 1054022237 Mai Thị Minh Trang 150692 6.85 TB khá KITE10A2 Thanh Hóa Kinh tế Đại học chính quy Nữ

44 1054022244 Trần Thị Bảo Trân 080292 6.67 TB khá KITE10A2 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Nữ

45 1054022269 Vương Bằng Viễn 290892 6.74 TB khá KITE10A1 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Nam45 1054022269 Vương Bằng Viễn 290892 6.74 TB khá KITE10A1 Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Nam

46 1154020239 Đoàn Quang Tấn 220393 7.11 Khá DH11KI04 Quảng Ngãi Kinh tế Đại học chính quy Nam

47 0954062194 Nguyễn Thành Trung 140491 6.06 TB khá LK09A2 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

48 0954062197 Nguyễn Tố Diễm Trúc 230790 6.33 TB khá LK09A1 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

49 1054060008 Võ Thị Ngọc Anh 010192 6.46 TB khá LK10A3 Khánh Hòa Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

50 1054060009 Dương Thị Đông á 110991 5.78 Trung bình LK10A5 Phú Yên Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

51 1054060027 Lê Thị Kim Chung 270592 6.2 TB khá LK10A4 Quảng Ngãi Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

52 1054060046 Hoàng Ng~ Khương Duy 281192 6.14 TB khá LK10A6 Đăk Lăk Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

53 1054060052 Đặng Tiến Dũng 100292 6.12 TB khá LK10A6 Thanh Hóa Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

54 1054060058 Trịnh Xuân Đãm 180391 5.73 Trung bình LK10A5 Phú Yên Luật kinh tế Đại học chính quy Nam
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55 1054060059 Nguyễn Công Đệ 030291 6.32 TB khá LK10A5 Thanh Hóa Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

56 1054060065 Lê Thị Giang 231292 6.31 TB khá LK10A2 Thanh Hóa Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

57 1054060070 Nguyễn Thị út Hà     92 6.16 TB khá LK10A2 Bình Thuận Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

58 1054060082 Trần Thị Hậu 161092 7.05 Khá LK10A4 Bình Định Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

59 1054060083 Lương Thị Bích Hiền 200692 6.2 TB khá LK10A4 Bình Định Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ59 1054060083 Lương Thị Bích Hiền 200692 6.2 TB khá LK10A4 Bình Định Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

60 1054060086 Nguyễn Trung Hiếu 200791 5.84 Trung bình LK10A6 Hà Tĩnh Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

61 1054060088 Nguyễn Văn Hiệp 100692 7 Khá LK10A4 Quảng Ngãi Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

62 1054060096 Võ Bùi Anh Hợp 290291 6.37 TB khá LK10A4 Phú Yên Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

63 1054060097 Trương Mỹ Huê 101292 7.05 Khá LK10A1 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

64 1054060104 Đặng Thị Ngọc Huyền 091292 5.81 Trung bình LK10A4 Quảng Ngãi Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

65 1054060106 Nguyễn Thị Lệ Huyền 210192 7.02 Khá LK10A5 Đăk Lăk Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

66 1054060122 Dương An Khương 220692 5.8 Trung bình LK10A2 Gia Lai Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

67 1054060126 Trần Kiều Lam 010192 6.22 TB khá LK10A3 Bạc Liêu Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

68 1054060145 Nguyễn Thị Yến Linh 080391 7 Khá LK10A3 Bình Phước Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ
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69 1054060166 Phạm Ly Na 010292 6.17 TB khá LK10A5 Nghệ An Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

70 1054060171 Trần Văn Năm 170392 5.85 Trung bình LK10A2 Quảng Bình Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

71 1054060211 Trương Văn Núi 280989 6.25 TB khá LK10A1 Hà Nam Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

72 1054060222 Kiều Bích Phương 010892 6.51 TB khá LK10A4 Hà Tây Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

73 1054060244 Lê Thị Thanh Tâm 060692 7.13 Khá LK10A1 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ73 1054060244 Lê Thị Thanh Tâm 060692 7.13 Khá LK10A1 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

74 1054060246 Trần Thị Linh Tâm 150391 6.58 TB khá LK10A2 Thanh Hóa Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

75 1054060247 Lâm Ngọc Tân 100892 5.95 Trung bình LK10A1 Kiên Giang Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

76 1054060265 Nguyễn Hữu Thắng 160192 6.36 TB khá LK10A3 Quảng Ngãi Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

77 1054060281 Nguyễn Thị Anh Thư 080992 6.8 TB khá LK10A1 Cà Mau Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

78 1054060283 Phạm Thị Thương 040692 7.07 Khá LK10A3 Đăk Lăk Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

79 1054060289 Võ Diệp Thủy Tiên 191292 6.25 TB khá LK10A6 Bà Rịa - Vũng Tàu Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

80 1054060298 Nguyễn Văn Toàn 020591 5.82 Trung bình LK10A5 Tây Ninh Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

81 1054060311 Lai Tú Trinh 020992 6.86 TB khá LK10A5 Sông Bé Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

82 1054060320 Muộn Văn Tuân 040892 6 TB khá LK10A2 Nam Định Luật kinh tế Đại học chính quy Nam
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83 1054060322 Nguyễn Thị Lâm Tuyền 111291 6.39 TB khá LK10A5 Phú Yên Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

84 1054060329 Võ Nguyên Tùng 080992 7.04 Khá LK10A1 Bình Định Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

85 1054062014 Nguyễn Trúc Ân 260392 7.14 Khá LK10A5 Đồng Nai Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

86 1054062024 Nguyễn Thị Minh Châu 061292 6.29 TB khá LK10A2 Bình Thuận Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

87 1054062061 Nguyễn Thanh Đức 091091 6.44 TB khá LK10A5 Thái Bình Luật kinh tế Đại học chính quy Nam87 1054062061 Nguyễn Thanh Đức 091091 6.44 TB khá LK10A5 Thái Bình Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

88 1054062072 Phạm Hà Hải 260792 6.05 TB khá LK10A5 Thanh Hóa Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

89 1054062093 Trần Nguyễn Phước Hòa 190592 6.51 TB khá LK10A5 Bình Thuận Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

90 1054062116 Trần Văn Khánh 120292 6.11 TB khá LK10A6 Thanh Hóa Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

91 1054062157 Nguyễn Thị Hương Mai 060991 6.66 TB khá LK10A1 Đăk Lăk Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

92 1054062173 Lê Thị Tuyết Nga 170292 7.22 Khá LK10A1 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

93 1054062193 Trần Văn Ngọc 261192 6.05 TB khá LK10A5 Thanh Hóa Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

94 1054062269 Phạm Đình Thoại 190992 6.14 TB khá LK10A6 Bình Định Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

95 1054062300 Phạm Thị Tơ 250190 7.04 Khá LK10A6 Ninh Bình Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

96 1054062323 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 101092 7.03 Khá LK10A5 Phú Yên Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ
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97 1054062337 Lý Hồng Vân 210192 7.37 Khá LK10A1 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

98 1054062354 Phạm Thị Mỹ Xuân 250392 6.51 TB khá LK10A1 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

99 1154060077 Mai Thị Vân Hà 200793 7.18 Khá DH11LK01 Nam Hà Luật kinh tế Đại học chính quy Nữ

100 1154060168 Nguyễn Đình Bảo Long 270291 7.38 Khá DH11LK01 Đồng Nai Luật kinh tế Đại học chính quy Nam

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬTKHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
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